ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5

PHIẾU SỐ 5

Bài 1: Dùng quan hệ từ thích hợp để nối các vế sau thành câu ghép.

a. Trời mưa rất to/ đường đến trường bị ngập lụt.

b. Anh ấy không đến/ anh ấy có gửi quà chúc mừng.

c. Các em không thuộc bài/ các em không làm được bài tập.

Bài 2: Thêm một vế câu vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép

     a. Vì trời mưa


     b. Mưa to kéo dài hàng hai ba tiếng đồng hồ


     c. Vì nhà nghèo quá


     d…………………………………………..nên Lan đã đạt điểm cao trong kì thi.

     e. Do nó chủ quan 


Bài 3: Tìm quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

      a) ………..……trời mưa……………………..chúng em sẽ nghỉ lao động.

      b) Ông đã nhiều lần can gián ……………………. vua không nghe.

      c) ……………....nó ốm …………….. nó vẫn đi học.

      d) ……………………Nam hát rất hay…………… Nam vẽ cũng giỏi.

      e) Trăng quầng................hạn, trăng tán................mưa.

      g) ................bão to................các cây lớn không bị đổ.
Bài 4:  Đặt câu ghép có dùng quan hệ từ sau:

a. Vì…nên…

b. Không chỉ … mà…

c. Tuy …nhưng…

d. Nếu… thì…

Bài 5. Tả một người hàng xóm được mọi người quý mến.
